
Work in Vietnamese
Word Translation

resume sơ yếu lý lịch

cover letter đơn xin việc kèm theo

interview phỏng vấn

job application đơn xin việc

references tham khảo

work experience kinh nghiệm làm việc

skills kỹ năng

qualifications trình độ

salary mức lương

benefits phúc lợi

human resources nhân sự

job description mô tả công việc



hiring process quy trình tuyển dụng

employee nhân viên

employer nhà tuyển dụng

career sự nghiệp

position vị trí

promotion thăng tiến

performance review đánh giá hiệu suất

training đào tạo

orientation hướng dẫn

contract hợp đồng

termination chấm dứt

compensation bồi thường

job offer đề nghị việc làm


